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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Bình Giang, ngày       tháng 6 năm 2026 

 

THÔNG BÁO 

Công khai danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ  

thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ 

 

Thực hiện Quyết định số 2411/QĐ-UBND ngày 26/6/2026 của UBND thành 

phố Hải Phòng về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi 

bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ, Phòng Văn 

hóa - Xã hội xã thông báo danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ 

thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ. 

(Có danh mục chi tiết  kèm theo) 

Chi tiết Danh mục thủ tục hành chính được niêm yết công khai tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công xã và đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử xã 

Bình Giang tại địa chỉ: https://binhgiang.haiphong.gov.vn/cai-cach-thu-tuc-hanh-

chinh. 

Phòng Văn hóa - Xã hội xã Bình Giang thông báo để các cơ quan, đơn vị, tổ 

chức và cá nhân có liên quan được biết, theo dõi và thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo UBND xã; 

- Các phòng chuyên môn; 

- Trung tâm PVHCC xã; 

- Cổng Thông tin điện tử xã; 

- Lưu: VT VHXH. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Lê Văn Hoàn 

 

https://binhgiang.haiphong.gov.vn/cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh
https://binhgiang.haiphong.gov.vn/cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh


 

Phụ lục I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH  

THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

 (Kèm theo Thông báo số         /TB-VHXH ngày       tháng 6 năm 2026) 

 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH  

STT  

Mã thủ 

tục hành 

chính  

Tên thủ tục 

hành chính  

Thời gian giải quyết  Địa điểm 

thực hiện  

Phí, lệ 

phí (nếu 

có)  
Căn cứ pháp lý  

Theo quy định  Sau cắt giảm  

I  LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG    

1  1.115184  Kiểm tra chất 

lượng hàng 

hóa nhập 

khẩu có mức 

độ rủi ro cao 

(địa phương)  

không tính thời 

gian xin gia hạn 

(gồm 07 ngày  bổ 

sung hồ sơ từ ngày 

tiếp nhận và 01 

ngày kể từ ngày 

hồ sơ đầy đủ, hợp 

lệ).  

- Trường hợp tổ 

chức, cá nhân 

nhập khẩu không 

hoàn thiện đầy đủ 

hồ sơ trong thời 

hạn quy định:  

- Trong thời 

hạn 01 ngày làm 

việc kể từ khi hết 

thời hạn bổ sung 

hồ sơ.  

Không đề xuất cắt 

giảm  

- Trung tâm  

Phục vụ 

hành chính 

công thành  

phố;  

- Trung tâm  

Phục vụ 

hành chính 

công cấp xã  

Không 

quy định  

- Luật Chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa số 

05/2007/QH12. - Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật 

Chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

số  

78/2025/QH15.  

- Nghị định số 

37/2026/NĐ-CP ngày 

23/01/2026 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện 

pháp để tổ chức, hướng dẫn thi 

hành Luật Chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa.  



2  

2  1.115185  Chỉ định tổ 

chức đánh 

giá sự phù 

hợp lần đầu 

(địa phương)  

- Trường 

hợp hồ sơ không 

đầy đủ theo quy 

định: 03 ngày làm 

việc.  

Trường hợp hồ sơ 

đầy đủ và hợp lệ: 

10 ngày làm việc 

kể từ ngày hồ sơ 

đầy đủ, hợp lệ và 

không tính thời 

gian đánh giá tại 

cơ sở, thời gian 

khắc phục và 

đánh giá lại (nếu 

có).  

- - Trường 

hợp tổ chức 

chứng nhận phải 

khắc phục các nội 

dung quy định 

trong biên bản 

đánh giá thực tế: 

05 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

được báo cáo kết 

quả hành động 

khắc phục theo 

- Trường hợp hồ 

sơ không đầy đủ 

theo quy định: 1,5 

ngày làm việc. - 

Trường hợp hồ sơ 

đầy đủ và hợp lệ: 

05 ngày làm việc 

kể từ ngày hồ sơ 

đầy đủ, hợp lệ và 

không tính thời 

gian đánh giá tại 

cơ sở, thời gian 

khắc phục và đánh 

giá lại (nếu có).  

- Trường hợp tổ 

chức chứng nhận 

phải khắc phục 

các nội dung quy 

định trong biên 

bản đánh giá thực 

tế: 2,5 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận được báo 

cáo kết quả hành 

động khắc phục 

theo biên bản 

đánh giá thực tế. 

- Trung tâm  

Phục vụ 

hành chính 

công thành  

phố;  

- Trung tâm  

Phục vụ 

hành chính 

công cấp xã  

Không 

quy định  

- Luật Chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa số 

05/2007/QH12.  

- Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa số  

78/2025/QH15.  

- Nghị định số 

37/2026/NĐ-CP ngày 

23/01/2026 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện 

pháp để tổ chức, hướng dẫn thi 

hành Luật Chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa. 
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biên bản đánh giá 

thực tế. 

3  1.115186  Đăng ký thay 

đổi, bổ sung 

Quyết định 

chỉ định tổ 

chức đánh 

giá sự phù 

hợp (địa  

phương)  

lệ: 10 ngày làm 

việc kể từ ngày 

hồ sơ đầy đủ, hợp 

lệ và không tính 

thời gian đánh 

giá  tại cơ sở, thời 

gian khắc phục 

và đánh giá lại 

(nếu có).  

- Trường hợp tổ 

chức đánh giá sự 

phù hợp phải 

khắc phục các nội 

dung quy định 

trong biên bản 

đánh giá thực tế: 

05 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

được báo cáo kết 

quả hành động 

khắc phục theo 

lệ: 05 ngày làm 

việc kể từ ngày hồ 

sơ đầy đủ, hợp lệ 

và không tính thời 

gian đánh  giá  tại 

cơ sở,  thời gian 

khắc phục và 

đánh giá lại (nếu 

có).  

- Trường hợp tổ 

chức đánh giá sự 

phù hợp phải 

khắc phục các nội 

dung quy định 

trong biên bản 

đánh giá thực tế: 

2,5 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

được báo cáo kết 

quả hành động 

- Trung tâm  

Phục vụ 

hành chính 

công thành  

phố;  

- Trung tâm  

Phục vụ 

hành chính 

công cấp xã.  

Không 

quy định  

- Luật Chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa số 

05/2007/QH12. - Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật 

Chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

số  

78/2025/QH15.  

- Nghị định số 

37/2026/NĐ-CP ngày 

23/01/2026 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện 

pháp để tổ chức, hướng dẫn thi 

hành Luật Chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa. - Nghị quyết số 

20/2026/NQCP ngày 29/4/2026 

của Chính phủ phân cấp, cắt 

giảm, đơn giản hóa thủ tục hành 

chính, điều kiện kinh doanh 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước 

của Bộ Khoa học và Công nghệ. 
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biên bản đánh giá 

thực tế.  

* Trường hợp tổ 

chức chứng nhận 

có Quyết định chỉ 

định còn hiệu lực 

nhưng thay đổi 

tên, địa chỉ của tổ 

chức: 05 ngày 

làm việc kể từ khi 

nhận được hồ sơ 

đầy đủ và hợp lệ. 

Trường hợp 

không đáp ứng 

yêu cầu, Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh 

trả lời và nêu rõ lý 

do. 

khắc phục theo 

biên bản đánh giá 

thực tế.  

* Trường hợp tổ 

chức chứng nhận 

có Quyết định chỉ 

định còn hiệu lực 

nhưng thay đổi 

tên, địa chỉ của tổ 

chức: 2,5 ngày 

làm việc kể từ khi 

nhận được hồ sơ 

đầy đủ và hợp lệ.  

Trường hợp 

không đáp ứng 

yêu cầu, Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh 

trả lời và nêu rõ lý 

do.    

 

 

 

  



 

Phụ lục II  

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ  

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  
  

STT  

Mã số thủ 

tục hành 

chính  

Tên thủ tục hành chính bị bãi bỏ  

Tên văn bản quy phạm pháp 

luật quy định nội dung sửa đổi,  

bổ sung  

Cơ quan            

thực hiện  

I  LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG  
  

1  2.001259  
Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa 

nhóm 2 nhập khẩu  

Nghị định số 37/2026/NĐ-CP 

ngày 23/01/2026 của Chính phủ  

Cơ quan kiểm tra 

chuyên ngành thuộc  

Uỷ ban nhân dân 

cấp tỉnh, Sở Khoa 

học và Công nghệ  

2  1.001392  
Thủ tục miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 

2 nhập khẩu  

Nghị định số 37/2026/NĐ-CP 

ngày 23/01/2026 của Chính phủ  

Cơ quan kiểm tra 

chuyên ngành thuộc  

Uỷ ban nhân dân 

cấp tỉnh, Sở Khoa 

học và Công nghệ  

3  2.001208  
Thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt 

động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận  

Nghị định số 37/2026/NĐ-CP 

ngày 23/01/2026 của Chính phủ  

Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh  

4  2.001100  
Thủ tục thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực đánh giá 

sự phù hợp được chỉ định.  

Nghị định số 37/2026/NĐ-CP 

ngày 23/01/2026 của Chính phủ  

Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh  

5  2.001501  
Thủ tục cấp lại Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá 

sự phù hợp.  

Nghị định số 37/2026/NĐ-CP 

ngày 23/01/2026 của Chính phủ  

Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh  

  

 


		2026-06-29T07:45:50+0700
	Việt Nam
	Lê Văn Hoàn <levanhoan@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2026-06-29T15:38:27+0700
	Việt Nam
	PHÒNG VĂN HÓA - XÃ HỘI <binhgiang.vhxh@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2026-06-29T15:38:35+0700
	Việt Nam
	PHÒNG VĂN HÓA - XÃ HỘI <binhgiang.vhxh@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2026-06-29T15:38:36+0700
	Việt Nam
	PHÒNG VĂN HÓA - XÃ HỘI <binhgiang.vhxh@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2026-06-29T15:38:36+0700
	Việt Nam
	PHÒNG VĂN HÓA - XÃ HỘI <binhgiang.vhxh@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2026-06-29T15:38:37+0700
	Việt Nam
	PHÒNG VĂN HÓA - XÃ HỘI <binhgiang.vhxh@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2026-06-29T15:38:37+0700
	Việt Nam
	PHÒNG VĂN HÓA - XÃ HỘI <binhgiang.vhxh@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2026-06-29T15:38:38+0700
	Việt Nam
	PHÒNG VĂN HÓA - XÃ HỘI <binhgiang.vhxh@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




